
 

THÔNG BÁO 

Danh sách học sinh mới tuyển năm học 2025-2026 

Trường mầm non Hoa Sữa thông báo danh sách học sinh mới tuyển năm học 

2025-2026 vào các nhóm lớp như sau: 

Nhóm (lớp):  Lớp lớn ( Sinh năm 2020) 

Số 

TT 
Họ tên trẻ 

Ngày tháng 

 năm sinh 
Nam  Nữ  PHÂN LỚP Lưu ý 

1 Trần Quốc Toản  28/08/2020 x   A3   

2 Bùi Huyền Anh 10/02/2020   x A3   

3 Trần Gia Linh 17/04/2020 x   A3   

4 Hà Văn Minh Quân 07/09/2020 x   A3   

5 Đặng Minh Kiệt 27/06/2020 x   A1   

6 Đỗ Hoàng An Khang 05/03/2020 x   A3   

  Tổng số:   6  trẻ   5 1     

Nhóm (lớp): Lớp B1  ( Sinh năm 2021)  

Số 

TT 
Họ tên trẻ 

Ngày tháng 

 năm sinh 
Nam  Nữ  PHÂN LỚP 

Lưu ý 

 

1 Phạm Linh Chi 20/08/2021   x B2 
 

2 Hoàng Phương Thảo 21/04/2021   x B2 
 

3 Nguuyễn Anh Tuấn 13/02/2021 x   B2 
 

4 Dương Minh Đạt 11/01/2021 x   B2 
 

5 Hoàng Nhật Minh 09/11/2021 x   B2 
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Nhóm (lớp): Lớp C2 ( Sinh năm 2022)  

Số 

TT 
Họ tên trẻ 

Ngày tháng 

 năm sinh 
Nam  Nữ  

PHÂN 

LỚP 

Lưu ý 

 

1 Trần Khánh Sơn 07/07/2022 x   C1 

 

2 Nguyễn Hà My 17/10/2022   x C1 

 

3 Đỗ Hà My 08/04/2022   x C1 

 

4 Nguyễn Gia Phú 04/08/2022 x   C3 

 

5 Trần Tú Nhi 23/10/2022   x C2 

 

6 Lê Nhật Hải Long 28/07/2022 x   C2 

 

7 Vũ Nguyễn Khả Ngân  28/10/2022   x C2 

 

8 Nguyễn Tùng Lâm 31/01/2022 x   C3 

 

9 Dương Anh Thư 06/03/2022   x C3 

 

10 Đỗ Đông Nhi 22/06/2022   x C3 

 

  Tổng số:   10   trẻ    4 6   

 

Nhóm (lớp): Nhóm trẻ D1 ( Sinh năm 2023)  

Số 

TT 
Họ tên trẻ 

Ngày tháng 

 năm sinh 
Nam  Nữ  Ghi chú 

Lưu ý 

 

1 Nguyễn Nhật Minh  22/08/2023 x   D1 
 

2 Lữ Bảo Nhi  09/12/2023   x D1 
 

3 Nguyễn Lê Minh Châu 23/10/2023   x D2 
 

4 Trần Quang Bình 13/07/2023 x   D2 
 

5 Nguyễn Phương Minh 14/08/2023   x D3 
 

6 Đỗ Thanh Hằng 16/02/2023   x D3 
 

7 Nguyễn Hoàng Nam 04/03/2023 x   D3 
 



8 Vũ Bảo Quang Minh 30/08/2023 x   D1 
 

9 Phạm Quỳnh Anh 25/02/2023   x D3 
 

10 Phạm Khánh Ngân 01/05/2023   x D2 
 

11 Phan Xuân Đức 12/05/2023 x   D3 
 

12 Lê Thu Hương 04/06/2023   x D3 
 

13 Đỗ Uyên Nhi 05/11/2023   x D1 
 

14 Nguyễn Quốc Đạt  25/01/2023 x   D2 
 

15 Hồ Uyên Vy 28/11/2023   x D1 
 

16 Nguyễn Phúc Khánh 18/08/2023 x   D1 
 

17 Phạm Quang Hưng 19/09/2023 x   D2 
 

18 Bùi Nam Sơn 07/04/2023 x   D1 
 

19 Trần Ngọc Kim Ngân 11/03/2023   x D3 
 

20 Trần Quốc Hiếu 14/10/2023 x   D1 
 

21 Dương Quỳnh Anh 21/12/2023   x D2 
 

22 Đỗ Lâm An 08/09/2023   x D2 
 

23 Dương Viết Sơn 19/12/2023 x  D2 
 

24 Nguyễn Minh Anh 17/08/2023   x D1 
 

25 Đào Trọng Hoan 30/11/2023 x  D2 
 

26 Ngô Hải Anh 11/2/2023   x D1 
 

27 Đỗ Băng Châu 9/5/2023   x D3 
 

  Tổng số:  29   trẻ     12  15   
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